VI- GIAO THÔNG VẬN TẢI

Đại hội VII đã thông qua cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và chiến lược ổn định và phát triển kinh tế xã hội đến năm 2000, đồng thời đề ra nhiệm vụ cho kế hoạch 1991-1995, trong đó có nhiệm vụ phát triển giao thông vận tải. Do vậy, trong thời kỳ 1991-1995 đường lối đổi quản lý kinh tế ngày càng được cụ thể hoá và được triển khai tích cực. Nhờ đó trong thời kỳ này khối lượng hành khách vận chuyển tăng bình quân mỗi năm là 12,6%; khối lượng hành khách luân chuyển tăng 1,5%/năm; tốc độ tăng bình quân hàng năm của khối lượng hàng hoá vận chuyển và luân chuyển lần lượt là 10,1% và 11,9%. Thời kỳ 1996-2000 tốc độ tăng bình quân hàng năm của khối lượng hành khách vận chuyển và luân chuyển là 6,1% và 5,5%; của khối lượng hàng hoá vận chuyển và luân chuyển là 9,2% và 12,0%.
Nếu xét theo cấp quản lý thì khối địa phương đảm nhận phần lớn khối lượng vận chuyển và luân chuyển cả về hành khách và hàng hoá. Giai đoạn 1991-2000, khối lượng hành khách vận chuyển và luân chuyển do vận tải trung ương quản lý thực hiện chỉ chiếm 1,6-2,9% và  19,0-31,1% trong tổng số. Khối lượng hành khách luân chuyển chiếm tỷ trọng khá hơn là do ngành đường sắt và hàng không vận chuyển hành khách đường dài. Vận tải địa phương thực hiện khối lượng hành khách vận chuyển và luân chuyển chiếm 97,1-98,4% và 68,9-81,0% trong tổng số.

Trong lĩnh vực vận tải hàng hoá, vận tải trung ương thực hiện khối lượng hàng hoá vận chuyển và luân chuyển chiếm 15,1-19,5% và 71,4-77,6% trong tổng số. Vận tải trung ương thực hiện khối lượng hàng hoá luân chuyển lớn chủ yếu do lực lượng vận tải đường biển vận chuyển ngoài nước. Khối lượng địa phương vận chuyển trong nước cự ly ngắn hơn nhưng đã đảm nhận hầu hết khối lượng hàng hoá vận chuyển của nền kinh tế quốc dân. Vận tải địa phương đã thực hiện khối lượng hàng hoá vận chuyển và luân chuyển chiếm 80,5-84,0% và 22,4-28,6% trong tổng khối lượng hàng hoá vận chuyển và luân chuyển cả nước những năm 1991-2000.

Nhờ có đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, thực hiện nhất quán và lâu dài chính sách phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế và các hình thức tổ chức kinh doanh. Nhờ vậy, vận tải Nhà nước vẫn giữ được vai trò chủ đạo; vận tải ngoài quốc doanh đã phát huy được tiềm năng và lợi thế của mình.

Tăng trưởng bình quân hàng năm thời kỳ 1991-2000 về khối lượng hàng hoá vận chuyển và luân chuyển của vận tải ngoài quốc doanh lần lượt là 15,3 - 18,4% so với mức tăng bình quân hàng năm 0,8% và 10,9% của vận tải Nhà nước. Nếu xét về tỷ trọng ta thấy, vận tải của khu vực Nhà nước thời kỳ 1991 - 2000 thực hiện được khối lượng hàng hoá vận chuyển và luân chuyển chiếm 22,9 - 37,5% và 82,1 -90,4% trong tổng số; vận tải ngoài quốc doanh chiếm 62,5 - 77,1% và 9,6 - 17,9%.

Khối lượng hàng hoá luân chuyển của vận tải Nhà nước đạt cao chủ yếu do các doanh nghiệp đường biển vận chuyển hàng xuất, nhập khẩu và vận chuyển thuê cho nước ngoài có cự ly lớn. Nhìn chung lực lượng vận tải Nhà nước vẫn đảm nhận phần lớn khối lượng hàng hoá luân chuyển, chiếm 82,4-90,4% trong tổng số. 

Những năm trước 1991 ngành vận tải đường sắt phát triển chậm chạp, tốc độ lữ hành bình quân chỉ vào khoảng 11-12 km/giờ, chất lượng phục vụ hành khách kém, giờ tầu không bảo đảm, thường chậm so với quy định, khách hàng xa lánh dần với đường sắt. Đứng trước những hạn chế, cũng như tầm quan trọng của ngành trong công cuộc đổi mới của đất nước, ngành đường sắt đã đổi mới phương thức quản lý, đóng mới và sửa chữa toa xe, duy tu bảo dưỡng đường nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, có lịch chạy tầu tối ưu, rút ngắn hành trình chạy tầu trên toàn tuyến, đặc biệt là tuyến Bắc - Nam, từ chỗ chạy tầu Bắc - Nam hành trình 72 giờ, rút xuống còn 48 giờ, 36 giờ và từ 1 - 11- 2000 đã tổ chức được chuyến tầu 32 giờ, đã được nhiều khách hàng hoan nghênh. Rút ngắn hành trình chạy tầu là một cố gắng lớn của ngành đường sắt về công tác quản lý và kỹ thuật.

Trước những năm 1991 ngành hàng không dân dụng Việt Nam là ngành vận tải có khối lượng nhỏ, nhưng ngày càng phát triển cùng với công cuộc đổi mới của đất nước và phấn đấu vươn lên thành một ngành mũi nhọn, đóng góp nhiều cho thời kỳ đổi mới của đất nước. Nếu năm 1991 mới vận chuyển được 0,5 triệu lượt hành khách và 469 triệu lượt hành khách.km, thì đến năm 2000 vận chuyển được 2,8 triệu lượt khách và 4.240 triệu lượt hành khách.km, với trên 20 tuyến đường bay trong nước và 20 tuyến đường bay quốc tế.

Ngành vận tải đường bộ được coi là ngành có thế mạnh nhất trong vận tải nước ta, bao gồm cả vận chuyển hàng hoá và vận chuyển hành khách. Sản lượng vận tải đường bộ chiếm tỉ lệ cao trong sản lượng toàn ngành vận tải. Thời kỳ 1996-2000, khối lượng hành khách vận chuyển và luân chuyển chiếm 76,3-82,0% và 62,4-73,4% trong tổng khối lượng vận chuyển hành khách toàn ngành. Khối lượng hàng hoá vận chuyển và luân chuyển chiếm 60,2-65,2% và 10,5-13,6% trong tổng số.

Sản lượng vận tải của ngành đường biển và đường sông chiếm tỷ trọng đáng kể trong sản lượng của ngành vận tải, nhưng tính cơ động thấp.Tuy nhiên ở những nơi có tuyến đường thủy thuận lợi thì khả năng vận tải đường dài với khối lượng lớn được phát huy, trong đó có vận tải biển viễn dương. Khối cảng biển đóng vai trò quan trọng trong việc trao đổi hàng hoá giữa nước ta và nước ngoài trong các thời kỳ. Thời kỳ bao cấp vấn đề giải toả hàng hóa ở cảng được Nhà nước rất quan tâm và nhiều khi phải trực tiếp điều hành, mở các chiến dịch giải toả hàng hoá tồn đọng ở các cảng do sự trì trệ gây ra, nhưng trong thời kỳ đổi mới vấn đề trì trệ đó đã được khắc phục. Bản thân ban giám đốc các cảng đã có đổi mới công tác quản lí điều hành. Các cảng cũng đã được đầu tư các phương tiện bốc xếp hiện đại để giải phóng tàu nhanh; đồng thời có cơ chế tài chính khuyến khích thời gian giải phóng tàu nhanh, mở rộng kho bãi, nâng cao chất lượng kho để đảm bảo chất lượng hàng hoá, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ quan có hàng rút hàng được nhanh chóng. Vì vậy khối lượng hàng thông qua các cảng biển ngày một tăng. Các “chiến dịch giải toả cảng” đã không còn tồn tại trong những năm vừa qua.

Khối lượng hàng hoá vận chuyển năm 2000 so với năm 1991 tăng 140%; khối lượng hàng hoá luân chuyển tăng 123,9%; khối lượng hành khách vận chuyển và luân chuyển cũng tăng lần lượt là 83,1% và 108,0%. Vận tải là một ngành dịch vụ phục vụ sản xuất và đi lại của nhân dân, chịu tác động ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế - xã hội và chịu ảnh hưởng của thiên tai bão lụt. Nhưng nhìn chung ngành giao thông vận tải luôn cố gắng phục vụ sản xuất kinh doanh và đi lại của nhân dân, nhất là trong dịp Tết và các lễ hội lớn. 

Tuy nhiên, chất lượng phục vụ hành khách chưa cao. Phương tiện sử dụng qua nhiều năm đã cũ nát. Ở một số thành phố lớn hình thành loại xe “chất lượng cao” đáp ứng được thời gian và chất lượng phục vụ nhưng số tuyến bị hạn chế nên chưa thoả mãn nhu cầu đi lại của nhân dân. Trong vài năm gần đây ở một số thành phố lớn còn xuất hiện nhiều hãng tắc xi nội thành đã đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân nhưng giá cả còn cao nên chưa đáp ứng được đối tượng bình dân. Xe buýt nội thành ở các thành phố lớn chưa đáp ứng được yêu cầu của khách đi lại về giờ giấc, chất lượng phục vụ, tuyến phục vụ. Do đó, phương tiện cá nhân được phát huy triệt để. Vài năm gần đây số lượng xe máy tăng nhanh đặc biệt năm 2000, năm bùng nổ của thị trường xe máy. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ùn tắc giao thông đô thị, hiện chưa có biện pháp hữu hiệu nào khắc phục, mặc dù ở một số thành phố lớn đã nâng cấp, mở rộng đường nội thị. An ninh trên một số tuyến còn chưa tốt, còn nhiều hiện tượng tiêu cực xảy ra trên xe, nhất là vào dịp các lễ hội.

Mặc dù các cơ quan quản lý có nhiều biện pháp để hạn chế tai nạn giao thông nhưng nhìn chung tai nạn giao thông vẫn tiếp tục xảy ra, thể hiện ở bảng sau:

Tình hình tai nạn giao thông năm 1996 - 2000

	
	Số vụ                        (Vụ)
	Số người                         bị chết (Người)
	Số người                      bị thương (Người)

	1996
	19638
	5932
	21718

	1997
	19998
	6152
	22071

	1998
	20753
	6394
	22989

	1999
	21538
	7095
	24179

	11 tháng 2000
	20968
	7129
	23135


Nguyên nhân chủ yếu là do phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, người điều khiển phương tiện không làm chủ tốc độ, chưa chấp hành luật lệ an toàn giao thông. Qua đó cho thấy chất lượng đào tạo lái xe và cấp bằng lái ô tô, xe máy cũng như đường thủy cần được chấn chỉnh kịp thời để nâng cao chất lượng phục vụ cũng như bảo đảm an toàn giao thông. Bộ Giao thông Vận tải đã có Quyết định 890/1999/QĐ-BGTVT về việc cấm xe khách liên tỉnh có niên hạn sử dụng trên 17 năm từ 1-1-2001. Quyết định này đã được thông báo trước nhằm giúp cho các doanh nghiệp và chủ xe có thời gian chuẩn bị thay thế xe mới. Nhưng do tình trạng thiếu vốn, các xe sản xuất trong nước và xe nhập ngoại có giá bán cao nên các doanh nghiệp chưa đổi mới xe theo tiến độ quy định.

Để khắc phục tình trạng tai nạn giao thông hiện nay, cần tiến hành một số giải pháp sau: Sớm trình Chính phủ thông qua chính sách cho vay vốn ưu đãi, miễn giảm thuế nhập khẩu xe, khung gầm có gắn động cơ, phụ tùng để đóng mới thùng xe trong nước với giá cả chất lượng, hình thức chấp nhận được. Ngoài ra, cần nghiên cứu áp dụng hình thức liên hợp vận tải để phát huy ưu thế của các loại hình vận tải này. Bước đầu có thể làm thí điểm với một số loại hàng có nhu cầu vận chuyển lớn, kết hợp vận chuyển bằng contenner trên một số tuyến chính một cách hợp lý nhằm hạ giá thành vận tải nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng.  

